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ĐỀ KIỂM TRA, KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM LỚP 5
NĂM HỌC: 2024-2025 Môn: Tiếng Việt
VINH QUANG+TT+KT                      
Đề số 01:
PHẦN I: ĐỌC HIỂU  Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
CHIẾC NHÃN VỞ MONG MANH
Tiếng côn trùng ca râm ran trên những đồi cỏ mờ sương dẫn vào những bản làng nép mình trên núi cao. Nơi xóm nhỏ ấy, cu Non đang ngồi lúi húi vẽ một cái nhãn vở với những mẩu bút chì màu cùn ngắn bằng hai đốt ngón tay do một người du lịch qua đây đã cho nó. Nó biết tới cái nhãn vở bé xinh ấy trong một xe bán hàng rong đi qua làng nó. Và nó đã hỏi chuyện người bán hàng và biết nhãn vở có ghi: trường, lớp, họ tên, vở, năm học. Non đưa cây bút chì nắn nót vẽ, đừng nghĩ rằng chỉ có những đứa trẻ đi học mới biết cầm bút nắn nót. Tuy có những đứa trẻ chẳng ai dạy nhưng cũng biết cầm bút thật khéo. Nó vẽ nhãn vở hình cái lá, trường của Non là trường Mây Hồng, lớp của bạn Non là lớp Tổ Chim. Còn vở ư, vở để ghi chữ nó khéo léo xoay một vòng thành chữ O  con chữ nó nghe lỏm được từ cô giáo mới đến. Còn cái nữa, cái năm học Non chẳng biết vẽ cái gì bây giờ. Nó bỗng nhớ mùi áo chàm của mẹ nó. Sau khi bố nó bị cây đổ đè chết, mẹ nó lấy chồng bên kia biên giới. Non nhìn về phía ông đang ngủ, từ chiều em định hỏi: “Ông ơi, ông xin học cho cháu chưa?” nhưng thấy ông bận nên Non lại thôi. Cái nhãn vở hình lá nhỏ mong manh hiện ra trước mắt Non, Non không biết chữ để viết vào đấy một điều gì nữa. Nó khẽ nhắm mắt lại ngả đầu dưới cánh tay gầy, kề má lên chiếc nhãn vở hình chiếc lá mà nó đang vẽ dở. Non thiếp ngủ trong tiếng gió của rừng thâm u, gió có mùi lúa nương đang chín, có cả mùi vôi của ngôi trường mới xây ở đầu làng Non.
*Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1.1. (0,5 điểm - Mức 1): Nhờ đâu cậu bé Non biết đến chiếc nhãn vở?
A. Do một người du lịch đi qua làng cho.     B. Từ một chiếc xe bán hàng rong đi qua làng.
C. Do một người bạn mới vào lớp Một tặng.   D. Nhờ cô giáo tặng cho cậu bé.
1.2. (0,5 điểm - Mức 1): Những chi tiết nào cho thấy Non rất muốn được đến trường đi học?
A. Non nắn nót vẽ chiếc nhãn vở.                 B. Non không biết vẽ năm học như thế nào.
C. Non muốn nhắc ông xin học cho Non.   D. Non thiếp ngủ trong tiếng gió vủa rừng thâm u
1.3. (0,5 điểm - Mức 2): Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu văn sau:
“Non thiếp ngủ trong tiếng gió của rừng thâm u, gió có mùi lúa nương đang chín, có cả mùi vôi của ngôi trường mới xây ở đầu làng Non.”
A. So sánh                                                        B. Điệp từ
C. Nhân hóa                                                      D. không có biện pháp nghệ thuật nào.
1.4. (0,5 điểm - Mức 2): Nội dung của bài văn là gì?
A. Cậu bé Non rất thích vẽ.                                B. Cậu bé Non vẽ rất đẹp.
C. Lòng khát khao được đến trường đi học của một bạn nhỏ vùng cao.
D. Cậu bé Non không biết chữ
1.5. (0,5 điểm - Mức 3): Hình ảnh chiếc nhãn vở mong manh gợi cho em cảm nghĩ gì?
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN II: LTVC
Câu 1: (M1- 0,5 điểm) Từ rón rén trong câu “ Xuân rón rén bước trên con đường lầy lội” thuộc từ loại nào?
A. Danh từ                 B. Tính từ                  C. Động từ                 D. Đại từ
Câu 2: (M1- 0,5 điểm)  Từ ăn trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc? Chọn câu trả lời đúng:
A. Mỗi bữa bé ăn một bát cơm.              B. Em phải ngoan không thì bố cho ăn đòn đấy.
C. Tàu vào cảng ăn than.                        D. Chị Hoa thật ăn ảnh.
Câu 3: (M2- 0,5 điểm)  Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào?
Tết đến hoa đào nở thắm. Nó cũng là mùa xuân đấy.
A. Lặp các từ ngữ	                     B. Dùng từ ngữ nối		
C. Thay thế từ ngữ                    D. Lặp các từ ngữ, Thay thế từ ngữ      
Câu 4: (M2- 0,5 điểm)  Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép. Gạch 2 gạch dưới chủ ngữ, 1 gạch dưới vị ngữ của từng vế câu.
Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc đông vì …………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: (M3 - 0,5 điểm) Viết một câu ghép có nội dung nói về việc giữ vệ sinh trường (lớp) trong đó có sử dụng kết từ (nhớ gạch dưới kết từ trong câu vừa đặt và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phần III: Tập làm văn 
3.1. Viết đoạn mở bài gián tiếp cho bài văn tả một người mà em yêu quý. 
 (1 điểm - Mức 3)
3.2. Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em yêu thích. (4 điểm - Mức 3)
Đề số 02:
PHẦN I:
 Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới:  Tình mẹ
	Mẹ tôi là công nhân. Mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tôi với bao công việc. Về đến nhà mẹ phải lo việc nội trợ trong gia đình. Nhìn mẹ vất vả mà tôi chẳng giúp gì được nhiều tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
	Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi vội vã đi làm. Tôi còn nhớ lần tôi bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa nỗi lo toan về tôi. Lúc ấy tôi thầm trách ông trời sao nở đối xử với mẹ tôi như vậy, mẹ đã vất vả quanh năm giờ đây lại phải lo lắng cho tôi nữa, tôi e mẹ sẽ kiệt sức mất. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Chính sự mạnh mẽ ấy đã giúp tôi chuyên tâm vào điều trị. Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình. Tôi thầm cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi khi tôi ở nơi tối tăm nhất của sự tuyệt vọng. Mẹ như con thuyền che chở và đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi. 
                                                                                        (Nguyễn Thị Dung)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1.1. (0,5 điểm - Mức 1): Người mẹ trong bài làm nghề gì ?
	  A. Nông dân
	B. Công nhân

	  C. ở nhà nội trợ
	D.  Bác sĩ


1.2. (0,5 điểm - Mức 1): Tìm những chi tiết trong bài tả hình dáng người mẹ
	  A. Dáng hao gầy, bóng dáng vội vã, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai gầy.

	  B. Dáng hao gầy, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay nhỏ bé.

	  C.  Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay chai gầy.

	  D. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay nhỏ bé.


1.3.: Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ.Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên là:
A. So sánh. So sánh qua từ……………….   
B. Nhân hóa. Nhân hóa qua từ………………
C. Điệp từ. Đó là từ…………………..        
D. Không có biện pháp nghệ thuật nào.
1.4. (0,5 điểm - Mức 2): Nội dung của bài văn là gì?
   A. Ca ngơi người mẹ thương con, nhân hậu và luôn biết giúp đỡ những người xung quanh.
   B. Ca ngợi người mẹ luôn chăm chỉ lao động, biết tự chăm sóc và làm đẹp cho bản thân mình.
   C. Ca ngợi người mẹ có lòng thương người, chăm chỉ lao động, hết mình vì công việc.
  D. Ca ngợi tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hy sinh cao cả và vai trò to lớn của người mẹ trong cuộc đời của con cái.
1.5. (0,5 điểm - Mức 3): Hãy nêu cảm nhận của em về tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ trong bài. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN 2:LTVC
Câu 1: (M1- 0,5 điểm) : Tìm đại từ xưng hô trong câu sau : “Tôi tưởng bà cụ là mẹ anh chứ.”
A. Tôi,  bà cụ, mẹ anh                                 B. Tôi,  bà cụ, mẹ, anh 
C. Tôi,  bà , mẹ anh                                    D.   Tôi,   cụ, mẹ anh 
Câu 2: Chọn trong các từ dưới đây một từ trong đó có tiếng đồng không có nghĩa là “ cùng”? 
	A. Đồng hương
	B. Đồng nghĩa
	    C. Thần đồng
	   D. Đồng ý


Câu 3: (M2 - 0,5 điểm): Chủ ngữ trong câu: “Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc.” là:
A. Bầu trời                                                       C. Bầu trời ngoài cửa sổ của bé
B. Bầu trời ngoài cửa sổ                                    D. Bầu trời ngoài cửa số của bé Hà.
Câu 4: (M2- 0,5 điểm): Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép. 
	Vì Phương luôn chăm chú nghe cô giảng bài…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: (M3 - 0,5 điểm): Đặt câu ghép nói về học tập có một cặp kết từ, gạch dưới cặp kết từ đó và  xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng vế câu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………
PHẦN III: TLV
3.1. Viết đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một người mà em yêu quý.  
(1 điểm - Mức 3)
3.2. Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ mà em yêu thích. 
(4 điểm - Mức 3)

Đề số 03:
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU
Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
                                  NGƯỜI CHẠY CUỐI CÙNG
Cuộc thi chạy hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè.
Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên, phòng khi có ai đó cần được chăm sóc y tế. Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên vượt lên trước. Chính lúc đó hình ảnh một người phụ nữ đập vào mắt tôi. Tôi biết mình vừa nhận diện được “người chạy cuối cùng”. Bàn chân chị ấy cứ chụm vào mà đầu gối cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy. Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi tự dưng thở dùm cho chị, rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng.Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh.
Kể từ hôm đó, mỗi khi gặp phải tình huống quá khó khăn tưởng như không thể làm được, tôi lại nghĩ đến “người chạy cuối cùng”. Liền sau đó mọi việc trở nên nhẹ nhàng đối với tôi.
*Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1.1. (0,5 điểm - Mức 1): Cuộc thi chạy hàng năm ở thành phố tác giả thường tổ chức vào mùa nào?
A .Mùa xuân               B. Mùa hè               C. Mùa thu           D. Mùa đông
1.2. (0,5 điểm - Mức 1): Nhiệm vụ của nhân vật “tôi” trong bài là:
A. Đi thi chạy    B. Đi diễu hành	   C. Đi cổ vũ   D. Chăm sóc y tế cho vận động viên
1.3. (0,5 điểm - Mức 2):  “Người chạy cuối cùng” trong cuộc đua là ai?
A. Là một em bé.             B . Là một cụ già.
C . Là một người phụ nữ có đôi chân tật nguyền.
D. Là một người đàn ông mập mạp.
1.4. (0,5 điểm - Mức 2): Nội dung chính của câu chuyện là:
A. Ca ngợi người phụ nữ đã vượt qua được khó khăn, vất vả giành chiến thắng trong cuộc thi.
B. Ca ngợi người phụ nữ có đôi chân tật nguyền có nghị lực và ý chí đã giành chiến thắng trong cuộc thi chạy.
C. Ca ngợi tinh thần chịu thương, chịu khó của người phụ nữ.
D. Ca ngợi sự khéo léo của người phụ nữ.
1.5. (0,5 điểm - Mức 3): Em rút ra bài học gì khi đọc xong bài văn trên ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
PHẦN 2:LTVC
Câu 1: (M1- 0,5 điểm): Từ nào dưới đây là động từ? 
A. dịu dàng               B. ghi chép            C. niềm vui              D. dòng sông
Câu 2: (M1- 0,5 điểm): Từ in đậm trong dòng nào dưới đây được dùng theo nghĩa gốc? 
         A.  Hoàng hôn nhuộm ráng cam đỏ rực biển chiều.
         B.   Những ngọn đèn biển chong mình thao thức.
         C. Có dải mây trời vắt ngang để minh chứng rằng sông núi nước Nam.
         D.  Những chú chim én bay là là mặt đất rất dạn hơi người…
Câu 3: (M2- 0,5 điểm): Trạng ngữ trong câu sau bổ sung ý nghĩa gì trong câu?
Để tôn vinh vẻ đẹp của những hàng cây mang dấu ấn đặc biệt của miền đất cảng, lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng đã ra đời và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và văn hóa của người dân địa phương.
A. Trang ngữ chỉ thời gian.                         B. Trạng ngữ chỉ phương tiện.
C. Trạng ngữ chỉ mục đích.                         D.Trang ngữ chỉ nơi chốn.
Câu 4: (M2- 0,5 điểm): Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép. Gạch chéo giữa chủ ngữ và vị ngữ của vế câu em vừa điền.
Bé Lan nhà tôi đã tròn một tuổi,………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….
Câu 5: (M3 - 0,5 điểm): Đặt một câu có sử dụng cặp kết từ biểu thị quan hệ điều kiện…kết quả nói về việc bảo vệ môi trường. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ của vế chỉ kết quả.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PHẦN 3:TLV
3.1. Viết đoạn mở bài gián tiếp cho bài văn tả cảnh đẹp quê hương em. 
 (1 điểm - Mức 3)
3.2. Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương.
 (4 điểm - Mức 3)
Đề số 04:
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU
Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.: MỘT ƯỚC MƠ
Hồi nhỏ, tôi rất thích đi học và tất cả những gì thuộc về nó: lớp học, bảng đen, sách vở, những người bạn, tiếng giảng bài của thầy cô, ... Và luôn ao ước sẽ có một ngày, tôi tự hào giương cao tấm bằng tốt nghiệp trong niềm vui sướng và ánh mắt mừng vui của mọi người.
Nhưng tôi là con một gia đình nghèo, đông anh em. Tôi phải quyết định nghỉ học và xin làm việc trong một tiệm bánh. Từ đó ước mơ của tôi cũng lụi tàn dần.
Lớn lên, như bao người phụ nữ khác, tôi lấy chồng, sinh con. Tôi quyết tâm không để các con mình thất học, phải sống khổ sở như tôi. Và hai vợ chồng tôi đã làm việc cật lực để nuôi dạy các con thành tài.
Duy chỉ có cô con gái út Lin-đa là có vấn đề. Lin-đa từ nhỏ đã ốm yếu, khó nuôi, nên ít có trường nào nhận dạy bé lâu dài. Không đành lòng nhìn con đi theo vết xe đổ của mình, tôi bắt đầu hỏi thăm và tìm hiểu. Cuối cùng, tôi cũng kiếm được trường, đăng kí không chỉ cho Lin-đa mà còn cho cả tôi cùng học nữa. Tôi muốn ở bên cạnh con, giúp đỡ nó và sâu xa hơn là tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình.
Thật là thú vị khi lại được đến trường. Nhưng cũng không dễ dàng chút nào khi ở tuổi 58, tôi phải vừa làm công việc nhà, vừa đánh vật với những con số. Hai mẹ con tôi luôn động viên, an ủi và giúp đỡ nhau trong học tập. Cứ thế cho đến ngày chúng tôi tốt nghiệp.
Thật không ngờ, đến cuối đời, tôi mới được sống cho mình, cho hạnh phúc và ước mơ của mình. Có lẽ hơi trễ một chút nhưng tôi nhận ra một điều: đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ! Hãy vững tin rằng, một ngày mai ta sẽ biến chúng thành hiện thực. Không cần phải nhờ vào những điều kì diệu ở đâu xa, mà tất cả những gì ta đạt được hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng, và quyết tâm không từ bỏ niềm mơ ước trong lòng mỗi chúng ta. Quả thật, sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu một giấc mơ!
(Đặng Thị Hòa)
*Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1.1. (0,5 điểm - Mức 1): Tác giả trong câu chuyện có ước mơ gì?
A. Được mọi người khen ngợi.    B. Được làm việc trong tiệm bánh.
C. Được đi học và tốt nghiệp.     D. Nuôi dạy các con thành tài.
1.2. (0,5 điểm - Mức 1): Những chi tiết nào nói đúng và đủ sự khó khăn của tác giả khi đi học cùng con? Câu 4
A. Không có trường nào nhận, bắt đầu hỏi thăm và đi tìm hiểu về trường,
B. Tìm trường học cho con, đăng kí cho con và mình cùng học.
C. Ở bên cạnh con, giúp đỡ, động viên con, học bài của mình.
D. An ủi, giúp đỡ con, tuổi cao, vừa làm việc nhà, vừa học bài của mình.
1.3. (0,5 đ - M 2): Vì sao tác giả lại muốn đi học khi tuổi không còn trẻ nữa?
A. Vì tác giả muốn ở bên cạnh con, giúp đỡ nó.
B. Vì tác giả muốn ở bên cạnh con, giúp đỡ nó và sâu xa hơn là tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình.
C. Vì tác giả muốn học bài của mình.
D. Vì tác giả muốn vừa giúp đỡ con, vừa làm việc nhà. 
1.4. (0,5 điểm - Mức 2): Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
A.Đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ. Nếu quyết tâm và nỗ lực phấn đấu thì ta sẽ đạt được điều ta mơ ước.
B. Thật hạnh phúc khi ta thực hiện được những ước mơ từ nhỏ của mình.
C.Hãy mơ mộng một chút cho cuộc đời thêm tươi đẹp vì điều đó có thể xảy ra.
D. Hãy vững tin rằng, một ngày mai ước mơ của ta sẽ thành hiện thực.
1.5. (0,5 điểm - Mức 3): Cảm nhận của em về người mẹ trong câu chuyện trên.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
 Câu 1. (M1 – 0,5 điểm). Từ “ lụp xụp” thuộc từ loại nào ?
A. Danh từ                       B. Động từ             C.Tính từ               D. Đại từ
Câu 2. (M1 – 0,5 điểm). Trong các cặp từ sau, cặp từ nào là cặp từ đồng nghĩa ?
A. Kinh đô - Thủ đô.                                                B. Thông minh – dối trá.
B. Hành trình - hành động.                                       D. Xa xưa - gần gũi.
Câu 3. (M2 – 0,5 điểm). Chủ ngữ trong câu văn : “ Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước ” là :
A. Cả vòm cây lá                                   B.Cả vòm cây lá chen hoa 
C.Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm    D.Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà
Câu 4. (M2 – 0,5 điểm). Tìm cặp kết từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Viết lại câu đó và dùng / ngăn cách giữa các vế trong câu.
“…… hoàn cảnh gia đình Hoa khó khăn ……… ………bạn ấy luôn học giỏi.”
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 5. (M3 – 0,5 điểm).  Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép. 
Vì Phương luôn chăm chú nghe cô giảng bài……………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
PHẦN 3: TLV
3.1. Viết đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một cảnh đẹp quê hương em.  
(1 điểm - Mức 3)
3.2. Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động vì cộng đồng của các chú bộ đội. (4 điểm - Mức 3)
                                     



Đề số 05:
PHẦN I: Đọc hiểu 
 Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
VẦNG TRĂNG QUÊ EM
      	Vầng trăng vàng thẳm đang từ nhô lên từ sau lũy tre xanh thẫm.
      	Hình như cũng từ vầng trăng, làn gió nồm thổi mát rượi làm tuôn chảy những ánh vàng tràn trên sóng lúa trải khắp cánh đồng. Ánh vàng đi đến đâu, nơi ấy bỗng bừng lên tiếng hát ca vui nhộn. Trăng đi đến đâu thì lũy tre được tắm đẫm màu sữa đến đó. Trăng lẩn trốn trong các tán lá cây xanh rì của những cây đa cổ thụ đầu thôn. Những mắt lá ánh lên tinh nghịch. Trăng chìm vào đáy nước. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào ánh mắt. Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già. Hình như cả thôn em không mấy ai ở trong nhà. Nhà nào nhà nấy quây quần, tụ họp quanh chiếc bàn nhỏ hay chiếc chiếu ở giữa sân. Ai nấy đều ngồi ngắm trăng. Câu chuyện mùa màng nảy nở dưới trăng như những hạt lúa vàng đang phơi mình trong ánh trăng. Đó đây vang vọng tiếng hát của các anh chị thanh niên trong xóm. Tiếng gầu nước va vào nhau kêu loảng xoảng. Tất cả mọi âm thanh đều nhuộm ánh trăng ngời. Nơi đó có một chú bé đanh giận mẹ ngồi trong bóng tối. Ánh trăng nhẹ nhàng đậu lên trán mẹ, soi rõ làn da nhăn nheo và cái mệt nhọc của mẹ. Chú bé thấy thế, bước nhẹ nhàng lại với mẹ. Một làn gió mát đã làm cho những sợi tóc của mẹ bay bay.
     	Khuya. Vầng trăng càng lên cao và thu nhỏ lại. Làng quê em đã yên vào giấc ngủ. Chỉ có vầng trăng thao thức như canh chừng cho làng em.
                                                                             Theo Phan Sĩ Châu
*Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1.1. (0,5điểm - M1): Bài văn miêu tả cảnh gì ? 
A. Cảnh trăng lên ở làng quê.
B.  Cảnh sinh hoạt của làng quê.
C.  Cảnh sinh hoạt của làng quê dưới ánh trăng.
D. Cảnh làng quê. 
1.2. (0,5điểm - M1): Trăng soi sáng những cảnh vật gì ở làng quê? 
A. Cánh đồng lúa, tiếng hát, lũy tre.
B.  Cánh đồng lúa, lũy tre, cây đa.
C.  Cánh đồng lúa, cây đa, tiếng hát.
D. Cánh đồng lúa, cây đa, tiếng hát, lũy tre.
1.3. (0,5điểm – M2): Cách nhân hóa trong câu" Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già" cho thấy điều gì hay ? 
A. Ánh trăng che chở cho mái tóc của các cụ già ở làng quê.
B.  Ánh trăng cũng có thái độ gần gũi và quý trọng đối với các cụ già.
C. Ánh trăng che chở cho mái tóc của các cụ già. Quý trọng các cụ già ở làng quê.
D.  Ánh trăng gần gũi và thấm đượm tình cảm yêu thương con người.
1.4. (0,5điểm – M2): Dòng nào nêu đúng nội dung chính của bài văn? 
A. Sự thân thương của làng quê trong ánh trăng.
B. Sự giản dị mà thân thương của làng quê trong ánh trăng. 
C. Sự thân thương của làng quê trong ánh trăng.
D. Làng quê dưới ánh trăng.
1.5. (0,5điểm – M4): Bài “Vầng trăng quê em” giúp em cảm nhận được những gì về làng quê em? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 2:LTVC
Câu 1. (M1 – 0,5 điểm) : Câu “Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt cặp kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận món quà, mà như người chuyển tiếp món quà cho người khác với tấm lòng tận tụy”.Từ “tôi” trong câu trên thuộc từ loại nào? 
	  A. Danh từ     
	    B. Tính từ
	  C. Đại từ
	D. Kết từ


Câu 2. (M1 – 0,5 điểm). Từ nào đồng nghĩa với từ “ bền chắc ”
A. bền chí                B. bền vững            C. bền gan                  D. bền lòng
Câu 3. (M2 – 0,5 điểm): Hai câu sau được kiên lết với nhau bằng cách nào?
“Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú. Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn”.
A. Lặp từ ngữ                                             B. Thay thế từ ngữ               
C. Dùng từ ngữ nối                                    D. Thay thế từ ngữ, dùng từ nối.
Câu 4. (M2 – 0,5 điểm). Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép sau.
	Mùa xuân đã về, cây cối đâm chồi, nảy lộc.
…………………………………………………………………………………………
Câu 5. (M3 – 0,5 điểm): Đặt một câu ghép có sử dụng cặp kết từ biểu thị quan hệ điều kiện…kết quả nói về việc tiết kiệm điện (nước). Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ của vế chỉ kết quả.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 3: TLV
3.1. Viết đoạn mở bài gián tiếp cho bài văn tả một người bạn mà em yêu quý.  
(1 điểm - Mức 3)
3.2. Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một buổi hoạt động ngoại khoá của trường hoặc lớp em. (4 điểm - Mức 3)


Đề số 06:
Phần I: Đọc hiểu
Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
KHÔNG CHỈ NÓI LỜI XIN LỖI
Hằng ngày, ông ngoại vẫn đèo tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ. Hôm nay cũng vậy. Tới cổng trường, tôi lễ phép chào ông và bảo: 
	- Chiều ông đón cháu sớm ông nhé!
	- Ừ, chiều ông đến sớm.
	Tan học, tôi ra cổng trường, dõi mắt tìm ông mà chẳng thấy. Tôi ngồi ở ghế đá chờ đợi ông như mọi khi. Trời tối dần, tôi tự nhủ: “ Chắc xe ông bị hỏng!” Mãi sau, ông vội vã đạp xe tới, cũng là lúc cơn mưa ập đến.Tôi giận ông, không chào, cứ thế ngồi lên xe. Ông nhường chiếc áo mưa duy nhất cho tôi, còn ông chịu ướt chở về.  Trên đường , tôi cứ im thin thít.  Biết vậy, ông giải thích: 
	- Mấy bạn đồng ngũ của ông tới chơi. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau, chuyện trò nhiều quá. Ông xin lỗi cháu.
	Tôi vẫn không nói câu nào. Buổi tối, ăn cơm xong, tôi vờ đau bụng, lên giường nằm ấm ức. Ông vội lấy dầu gió xoa cho tôi rồi dúi vào tay tôi cái kẹo mút, thứ mà tôi rất thích. Tôi nằm ngậm kẹo rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
	Buổi sáng thức dậy, tôi không thấy ông đau. Mẹ chuẩn bị đưa tôi đi học. Thấy mẹ lộ vẻ lo lắng, tôi hỏi mẹ, mẹ bảo: 
	- Hôm qua, ông đi đón con gặp mưa nên bị cảm lạnh , suốt đêm sốt cao. Chắc bệnh sốt rét lại tái phát. Bố đưa ông đến  bệnh viện sáng nay rồi.
	Tôi bỗng giật mình và thương ông. Tôi buồn lắm các bạn ạ. Tôi sẽ vào viện thăm ông và xin lỗi ông. Nhưng chỉ nói xin lỗi ông tôi thấy chưa đủ. Nếu là tôi các bạn sẽ làm gì?
							Theo Phạm Hoàng Hải 
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1.1. (0,5điểm - M1): Hằng ngày ông ngoại đưa cậu bé đến trường bằng phương tiện nào?
A. Bằng xe máy.                     B. Bằng ô tô.
C. Bằng chiếc xe đạp cũ.     D. Ông dẫn cháu đi bộ đến trường.
1.2. (0,5điểm - M1): Vì sao ông đến trường đón cháu rất muộn?
A. Vì bạn của ông đến chơi.   B.Vì ông bị hỏng xe.              
C. Vì ông gặp cơn mưa to.     D. vì ông quên.
1.3. (0,5điểm – M2):Những chi tiết nào cho thấy ông ngoại rất thương cháu?
A. Nhường áo mưa cho cháu mặc.                                   B. Xin lỗi cháu.
C. Lấy dầu gió xoa cho cháu, dúi vào tay cháu cái kẹo.  D. Tất cả các chi tiết trên.
1.4. (0,5điểm – M2): Đặc điểm nổi bật về tính cách của bạn nhỏ trong câu truyện trên là gì?
A. Chỉ nghĩ đến mình, không biết nghĩ đến người khác.
B. Không chỉ nghĩ đến mình mà còn nghĩ đến người khác.
C. Có lúc chỉ nghĩ đến mình nhưng biết ân hận và sửa lỗi.
D. Chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến mình.
1.5. (0,5điểm – M3): Nếu là bạn nhỏ trong bài, em sẽ làm gì?
................................................................................................................................................................................................................................................................PHẦN 2: LTVC
Câu 1. (M1 – 0,5 điểm). Từ “ màu đỏ” thuộc từ loại nào ?
A. Tính từ                       B. Động từ             C. Danh từ             D. Đại từ
Câu 2. (M1 – 0,5 điểm). Từ  đồng nghĩa với từ  ngữ “ lá cờ Tổ quốc ” là:
A. Quốc khánh              B. Quốc kì              C. Quốc huy          D. Quốc ca
Câu 3. (M2 – 0,5 điểm). Vị ngữ trong câu văn : “Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường” là :
A.  Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ vắng giữa đồng
B.   đi ngang qua đoạn lộ vắng giữa đồng  
C.   chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường                          
D.   hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường
Câu 4. (M2 – 0,5 điểm). Các vế trong câu ghép” Trong tán lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ” được nối với nhau bằng cách nào ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Câu 5. (M3 – 0,5 điểm). Đặt một câu ghép có sử dụng cặp kết từ “Nhờ…..mà” nói về tình cảm bạn bè. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ của vế chỉ nguyên nhân.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 3: TLV
3.1. Viết đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một người bạn mà em yêu quý.  
(1 điểm - Mức 3)
3.2. Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách mà em đã đọc. 
(4 điểm - Mức 3)
------------------------------------------------------
MĐ+T.C +Đ L                                      Đề số 1:
Phần I: Đọc hiểu (2,5 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
GIÁ TRỊ CỦA TÌNH BẠN
Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-nô. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người.
Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc.
La-la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh, cũng chính cô là động lực để Ben đăng kí tham gia cuộc thi pi-a-nô dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa với Ben rằng, mình sẽ là một khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi.
Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc… bản nhạc tuyệt đẹp cho tình bạn.                                
                                                                                                                    Sưu tầm
*Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1.1. (0,5 điểm - M1) Điều gì xảy ra đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp âm nhạc của Ben? 
	A. Mẹ của Ben qua đời.
	B. Cậu bị mất thính lực

	C. Cậu bị hỏng thi.
	D. Gia đình cậu bị phá sản.


1.2. (0,5 điểm - M1) Vì sao bản nhạc Ben chơi trong ngày thi được cho là bản nhạc tuyệt đẹp của tình bạn? 
A. Vì có nhiều người bạn đến cổ vũ cho cậu.
B. Vì cậu chơi bản nhạc nói về tình bạn.
C. Vì bạn bè là người gần gũi nhất với cậu.
D. Vì tình bạn là động lực khiến cậu cố gắng.
1.3. (0,5 điểm - M2) Câu sau tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
“Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh..”
	A. Lặp từ ngữ
	B. So sánh

	C. Nhân hóa                                                 
	D. Điệp từ


1.4. (0,5 điểm - M2) Nội dung chính của câu chuyện trên là gì?
A. Đề cao tình bạn giữa Ben và La- la. Cô bé đã giúp Ben vượt qua nỗi đau của bản thân để tiếp tục hành trình chinh phục âm nhạc của mình. 
B. Đề cao bản nhạc của thần đồng âm nhạc Ben khi chơi đàn Pi- a- nô 
C. Ca ngợi thần đồng âm nhạc Ben chơi đàn Pi-a-nô say sưa
D. Nói lên lòng tốt của cô bé La- La.
1.5. (0,5 điểm - M3)  Nêu cảm nhận của em về giá trị của tình bạn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
2.1. Câu: Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Từ “tôi” trong câu trên thuộc từ loại nào? (0,5 điểm - M 1)
	A. Danh từ                   
	 B. Tính từ                  
	    C. Động từ                   
	    D. Đại từ


2.2. Từ “ăn” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc? Chọn câu trả lời đúng(0,5 điểm - Mức 1)
A. Mỗi bữa bé ăn một bát cơm. B. Em phải ngoan không thì bố cho ăn đòn đấy.
C. Tàu vào cảng ăn than.             D. Chị Hoa thật ăn ảnh.
2.3. Các câu văn “Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-nô.”  được liên kết với nhau bằng cách nào?
A. Lặp từ ngữ.                           B. Thay thế từ ngữ.
C. Dùng từ ngữ nối                    D. Vừa thay thế từ ngữ vừa dùng từ ngữ nối.
2.4.  Xác định các vế của câu ghép và gạch 1 dưới chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới vị ngữ của các vế câu ghép sau. (0,5 điểm - Mức 2)
Nhưng năm nay, nhà Hiên nghèo quá, bố mất sớm, mẹ phải vất vả kiếm sống.      ................................................................................................................................................................................................................................................................
2.5. Dùng cặp kết từ để đặt một câu ghép nói về việc giữ gìn vệ sinh trường lớp: ( 0,5 điểm - Mức 3)
................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần III : Tập làm văn
3.1. (1 điểm - Mức 3) Viết kết bài mở rộng cho bài văn tả một người thân của em.
3.2. (4 điểm - Mức 3) Viết đoạn văn  thể hiện tình cảm, cảm xúc về Ngày hội thể thao được tổ chức ở trường em.

Đề số 2:
Phần I: Đọc hiểu (2,5 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
BÌNH YÊN
Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm tất cả bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là những tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên bầu trời xanh với những đám mây mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở trên là bầu trời giận giữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng yên bình chút nào.
Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự.
“Ta chấm bức tranh này!” – Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên,...
(Theo Hạt giống tâm hồn)
	*Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1.1. (0,5điểm – M1) Nhà vua đã treo giải thưởng cho nghệ sĩ vẽ tranh về đề tài gì?
	A. Đề tài lịch sử.
	B. Đề tài sự huyên náo, tấp nập.  

	C. Đề tài cô gái đẹp.
	D. Đề tài sự bình yên.


1.2. (M1- 0,5 điểm) Nhà vua phải chọn lấy mấy bức?
	A. Hai bức.
	B. Ba bức.          

	C. Một bức.           
	D. Bốn bức.


1.3.(0,5 điểm - M2) Vì sao nhà vua lại chọn bức tranh thứ hai là bức tranh thể hiện sự bình yên thật sự?
A. Vì bức tranh có cảnh thiên nhiên hùng vĩ hơn.
B. Vì nhà vua không thích những bức tranh quá hoàn hảo.
C. Vì con chim trong tranh có tổ đẹp.
D. Vì bức tranh cho thấy sự bình yên trong tâm hồn dù xung quanh là giông bão.
1.4. (0,5 điểm - M2) Trong câu sau, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
“Ở trên là bầu trời giận giữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp”
	A. Nhân hóa và so sánh                                               
	B. So sánh

	C. Nhân hóa                              
	D. Điệp từ, điệp ngữ


1.5. (0,5 điểm - M3). Hãy nêu cảm nhận của em về sự bình yên
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
2.1. Trong câu: “ Tôi nhìn ra xa hơn.”, đại từ “tôi” dùng để: (0,5 điểm - Mức 1)
	        A. Thay thế danh từ.
	     B. Thay thế động từ..

	        C. Thay thế tính từ..
	     D. Dùng để xưng hô.


 2.2. Từ đồng nghĩa với “giữ gìn” là từ: (0,5 điểm - Mức 1)
A. phá phách            B. bảo vệ            C. hủy hoại           D. chăm sóc
2.3. Dùng từ ngữ nối điền vào chỗ trống để tạo ra sự liên kết câu trong đoạn văn sau: (0,5 điểm - Mức 1)
Đến nay, đã có những con tàu to lớn, có thể vượt biển khơi.  ......... những cánh buồm vẫn sống cùng sông nước và con người.
  2.4.  Dùng dấu gạch xiên tách các vế câu rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ của các vế câu trong câu ghép sau. (M2 - 0,5 điểm)
Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung,bay đi vun vút. 
                 
 2.5. Thêm 1 vế câu thích hợp để hoàn chỉnh câu ghép sau:(0,5 điểm - Mức 3)
...........................................................................thì ai cũng khỏe mạnh.
Phần III : Tập làm văn
3.1.(1 điểm - Mức 3) Viết kết bài mở rộng cho bài văn tả một người em yêu quý.
3.2 (4 điểm - Mức 3) Viết đoạn văn  thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ mà em yêu thích.

Đề số 3:
Phần I: Đọc hiểu (2,5 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
                                                     GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA
Sáng nay, gió mùa đông bắc thổi về, trời bỗng lạnh. Những cơn gió làm cho lá khô bay lả tả trên mặt đất, người đi đường vội vã hơn, ai cũng khoác thêm áo ấm.
Hai chị em Sơn mặc áo mới, sung sướng chạy ra đầu ngõ chơi. Cái áo bông xanh của Sơn còn mới nguyên, cái khăn quàng đỏ làm cho mặt cậu bé hồng hào. Thấy Sơn mặc đẹp, lũ trẻ trong xóm xúm lại ngắm nghía.
Chợt Sơn thấy Hiên – cô bé hàng xóm – đang run rẩy trong manh áo cũ mỏng manh. Sơn chợt nhớ lại năm ngoái, khi nhà Hiên còn khá giả, mẹ cô bé cũng mua áo ấm cho cô. Nhưng năm nay, nhà Hiên nghèo quá, bố mất sớm, mẹ phải vất vả kiếm sống.
Sơn chạy về nhà, tìm cái áo bông cũ của mình rồi mang ra đưa cho Hiên:
- Cậu mặc đi, kẻo lạnh lắm!
Hiên rụt rè nhận áo, đôi mắt ánh lên niềm vui. Cô bé mỉm cười, lí nhí nói cảm ơn.
Lúc đó, Sơn cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, dù gió mùa đông bắc vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. 
1.1. (0,5 điểm - M1) Vì sao sáng nay mọi người đều mặc thêm áo ấm?
	A. Vì gió mùa đông bắc về, trời trở lạnh
	B. Vì trời có nắng nhẹ

	C. Vì sắp đến Tết nên ai cũng mặc đồ đẹp
	D. Vì Sơn rủ mọi người mặc áo giống nhau


1.2. (0,5 điểm - M1) Sơn cảm thấy thế nào khi được mặc áo mới? 
	A. Ấm áp, không sợ rét
	B. Sung sướng và chạy ra ngoài chơi.

	C. Không quan tâm đến áo mới
	D. Thích thú chạy đi khắp nơi khoe áo với bạn bè


1.3. (0,5 điểm - M2) Thấy Hiên đang run rẩy trong manh áo cũ mỏng manh, Sơn đã có hành động gì?
A. Không chơi với Hiên vì nhà Hiên nghèo.
B. Gọi  các bạn trêu chọc Hiên vì không có áo mặc.
C. Chạy về tìm cái áo bông cũ của mình đưa cho Hiên.
D. Không để ý gì đến Hiên mà chạy đi khoe áo mới với bạn.
1.4. (0,5 điểm - M2): Thông điệp chính của câu chuyện muốn nhắc đến là gì?
A. Khi trời lạnh, ai cũng cần mặc áo ấm
B. Chia sẻ, yêu thương sẽ làm cho cuộc sống ấm áp hơn
C. Mặc áo mới giúp con người vui vẻ hơn
D. Gió mùa đông bắc rất lạnh và đáng sợ
1.5. (0,5 điểm - M3): Em thích nhất chi tiết nào trong bài? Vì sao?
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
Phần III : Tập làm văn
3.1. (1 điểm - Mức 3) Viết mở bài gián tiếp cho bài văn tả một cảnh đẹp quê hương em.
3.2. (4 điểm - Mức 3) Viết đoạn văn  thể hiện tình cảm, cảm xúc về một hoạt động vì cộng đồng của các chú bộ đội.
Đề số 4:
Phần I: Đọc hiểu (2,5 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
TÌNH MẸ
	       Mẹ tôi là công nhân. Mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tôi với bao công việc. Về đến nhà mẹ phải lo việc nội trợ trong gia đình. Nhìn mẹ vất vả mà tôi chẳng giúp gì được nhiều tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi vội vã đi làm. Tôi còn nhớ lần tôi bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa nỗi lo toan về tôi. Lúc ấy tôi thầm trách ông trời sao nở đối xử với mẹ tôi như vậy, mẹ đã vất vả quanh năm giờ đây lại phải lo lắng cho tôi nữa tôi e mẹ sẽ kiệt sức mất. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Chính sự mạnh mẽ ấy đã giúp tôi chuyên tâm vào điều trị. Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình. Tôi thầm cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi khi tôi ở nơi tối tăm nhất của sự tuyệt vọng. Mẹ như con thuyền che chở và đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi. 
Dựa vào nội dung bài, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
1.1. (0,5 điểm - M1) Trong bài văn, mẹ thường phải dậy sớm để làm gì?
	A. Tập thể dục
	B. Đi chợ mua đồ

	C. Nấu cơm sáng cho cả nhà
	D. Dọn dẹp nhà cửa


1.2. (0,5 điểm - M1) Người con yêu mẹ điểm nào?
A.Yêu cái bóng dáng vội vã, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai gầy.
B.Yêu nỗi vất vả đầu tắt mặt tối để chăm lo cho gia đình.
C.Yêu tình yêu thương của mẹ.
D.Yêu cái bóng dáng hao gầy, nỗi vất vã đầu tắt mặt tối.	
1.3. (0,5 điểm - M2) Những chi tiết trong bài tả hình dáng người mẹ có trong bài?
A. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay nhỏ bé.
B. Dáng hao gầy, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay nhỏ bé.
C. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay chai gầy.	
D. Dáng hao gầy, bóng dáng vội vã, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai gầy.

1.4. (0,5 điểm) Bài văn muốn nói điều gì ?
A. Công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của người mẹ.
B. Nói về sự vất vả của người mẹ
C. Sự hi sinh của mẹ đối với con và lòng biết ơn sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ.
D. Sự lo lắng của bạn nhỏ khi mẹ phải làm việc nhiều.
1.5. (0,5 điểm) Trong bài đọc hiểu trên, em thích nhất hình ảnh so sánh nào? Vì sao em thích hình ảnh đó?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
2.1Trong các câu:” Trời xanh ngắt. Biển cũng thế”, đại từ dùng để:(0,5đ - M 1)
	        A. Thay thế danh từ.
	     B. Thay thế động từ.

	        C. Thay thế tính từ.
	     D. Dùng để xưng hô.


2.2. Từ đồng nghĩa với “dũng cảm” là từ: (0,5 điểm - Mức 1)
          A. can đảm             B. hèn nhát               C. bảo vệ                D. chăm chỉ  2.3. Dùng từ ngữ nối điền vào chỗ trống để tạo ra sự liên kết câu trong đoạn văn sau: (0,5 điểm - Mức 1)
Bét -tô- ven là nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại trên thế giới.  ......... những sáng tác nổi tiếng, ông đã trở thành một “tượng đài nghệ thuật” trong lĩnh vực âm nhạc.  2.4.  Dùng dấu gạch xiên tách các vế câu rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ của các vế câu trong câu ghép sau. (M2 - 0,5 điểm)
Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào hai bờ cát.
        .............................................................................................................................
   2.5. Thêm 1 vế câu thích hợp để hoàn chỉnh câu ghép sau:(0,5 điểm - Mức 3)
Nếu có một cuốn sách thú vị............................................................................
Phần III : Tập làm văn
3.1. (1 điểm - Mức 3)  Viết mở bài gián tiếp cho bài văn tả một người em yêu quý.
3.2.(4 điểm - Mức 3) Viết đoạn văn  thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động gói bánh chưng hoặc bánh tét ngày Tết.


Đề số 5:
Phần I: Đọc hiểu (2,5 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
CHỐN QUÊ
[bookmark: _Hlk180184264]Tôi thường được bố đưa về quê vào dịp hè. Quê tôi đẹp lắm! Những cánh đồng lúa chín trải dài tít tắp đến tận chân trời phủ một màu vàng rực. Hương lúa chín, hương cỏ dại, mùi cỏ mục, mùi phù xa,…hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi rất quen thuộc, rất làng quê.
[bookmark: _Hlk180183907]Bao giờ bà con hàng xóm cũng chào hỏi bố con tôi rất thân mật, thậm chí họ còn nói rõ bố tôi là con ai. Bố bảo:
[bookmark: _Hlk180184413]- Người quê đều biết nhau cả. Vì vậy, nếu không làm được gì tốt đẹp cho quê hương thì ít ra cũng đừng để quê hương phải hổ thẹn về mình.
Về đến nhà, cu Nghĩa con trai chú Tín, lập tức rủ tôi đi xem giỏ ốc nhồi mà nó và mẹ để phần bố con tôi. Nghĩa gỡ giỏ ốc trên gác bếp xuống, đổ vào chậu kêu rang rảng. Những con ốc này sống trong khói bếp và bồ hóng, không cần nước. Sau một thời gian, các chú béo múp, ruột trắng ngần, sạch hơn bất kì chú ốc nào sống ở đồng ruộng. Bố tôi thích món ốc nấu với chuối xanh gần nhà, còn tôi thì thích món ốc nướng do tôi và Nghĩa tự nghĩ ra. Chúng tôi nướng ốc trên than nóng, nước chứa trong con ốc sôi lên. Rắc vào vài hạt muối, chờ khi nước cạn, chúng tôi dùng gai chanh già nhể ruột ốc ra. Thơm, ngon, nóng rẫy,… chưa có một thứ gì ngon bằng.
Ngày trở về, cả nhà bịn rịn chia tay bố con tôi với rất nhiều món quà đồng quê. Tôi thì thầm hẹn Nghĩa ngày Tết lại về, thế là mặt mũi nó tươi tỉnh hẳn lên. Ngoái nhìn lại cổng làng cổ kính, tôi có cảm giác như vừa bỏ lại đằng sau mình một thứ gì thật quý giá và thân thương.
Dựa vào nội dung bài, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
1.1. (0,5 điểm - M1) Quê của bạn nhỏ thuộc vùng nào?
	A. Vùng biển.          
	B. Vùng đồng bằng.        

	C. Vùng núi.        
	D. Vùng sông nước.


1.2. (0,5 điểm - M1): Cu Nghĩa để phần ốc nhồi cho bạn nhỏ bằng cách nào?
	A. Ngâm ốc trong chậu nước.                             
	B. Bọc ốc trong lá chuối.  

	C. Treo giỏ ốc lên gác bếp.
	D. Nấu sẵn ốc với chuối xanh.


1.3. (0,5 điểm - M2): Bạn nhỏ ấn tượng với cảnh vật nào ở quê mình? 
	A. Những cánh đồng lúa chín vàng rực.                                      
	B. Những vườn quả chín thơm lừng.

	C. Những đồng cỏ xanh mướt.                          
	D. Những mảng ruộng màu mỡ phù xa.



1.4. (0,5 điểm - M2) Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 
[bookmark: _Hlk180184117]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5. (0.5 điểm - M3): Nhân vật tôi trong bài khi rời quê có cảm giác như thế nào? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
2.1.  Câu: Có những ngày nắng đẹp trời trong, những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng. Từ “phẳng lặng” trong câu trên thuộc từ loại là: 
	         A. Danh từ                   
	     B. Động từ                   
	   C. Tính từ                      
	D. Đại từ


2.2. Từ đồng nghĩa với từ “siêng năng” là : ( 0,5 điểm - Mức 1)
     A. lười nhác       B. chăm chỉ       C. thông minh           D. hiếu thảo 	
2.3. Hai câu dưới đây được liên kết với nhau bằng cách nào? ( 0,5 điểm - Mức 2)
Những cánh buồm đi như rong chơi, nhưng thực tế nó đang đẩy con thuyền chở đầy hàng hóa. Từ bờ tre làng, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi. 
A. Lặp từ ngữ.                                        B. Thay thế từ ngữ.
C.Dùng từ nối.                                      D. Vừa lặp từ vừa dùng từ nối.
 2.4.  Xác định các vế của câu ghép và gạch 1 dưới chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới vị ngữ của các vế câu ghép sau. (0,5 điểm - Mức 2)
  - Quạt Điện như nhận ra điều gì đó, nó cứ ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.
            Vế 1: .......................................................................................................
            Vế 2:...............................................................................................             2.5. Thêm một vế câu để tạo thành câu ghép. ( 0,5 điểm - Mức 3).
......................................................................................thì em đã có nhiều tiến bộ trong học tâp.
- Các vế câu ghép nối với nhau bằng………………………………………..
................................................................................................................................
Phần III : Tập làm văn
3.1. (1 điểm - Mức 3) Viết mở bài gián tiếp cho bài văn tả người thân.
3.2.(4 điểm - Mức 3) Viết đoạn văn  thể hiện tình cảm, cảm xúc về một buổi hoạt động ngoại khóa của trường hoặc lớp em.

Đề số 6:
Phần I: Đọc hiểu (2,5 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới.
CHO VÀ NHẬN
Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.
Khi thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện, mà dẫn tôi đến bác sĩ nhãn khoa riêng của cô. Ít hôm sau, như với một người bạn, cô đưa cho tôi một cặp kính.
Em không thể nhận được! Em không có tiền trả đâu thưa cô! – Tôi nói, cảm thấy ngượng ngùng vì nhà mình nghèo.
Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe. Chuyện kể rằng: “ Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng cho một cô bé khác. Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời”. Thế rồi, cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất, mà chưa ai khác từng nói với tôi: “Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.
Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm cho tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận món quà, mà như người chuyển tiếp món quà cho người khác với tấm lòng tận tụy.
                                                                                                   (Xuân Lương)
1.1. ( 0,5 điểm - M1) Vì sao cô giáo lại dẫn bạn học sinh đi khám mắt?
A. Vì cô đã thấy bạn ấy cầm sách đọc một cách không bình thường.
B. Vì bạn ấy không có tiền             
C. Vì bạn ấy không biết chỗ khám mắt.
D. Vì bạn ấy bị đau mắt.
1.2. (0,5 điểm - M1) Cô giáo dẫn bạn học sinh đi khám mắt ở đâu?
A. Ở nhà cô giáo.                             B. Ở bệnh viện.
C. Ở một bác sĩ nhãn khoa.             D. Ở bác sĩ nhãn khoa riêng của cô.
1.3. (0,5 điểm - M2) Cô giáo đã làm gì để bạn học sinh vui vẻ nhận kính?
A. Nói rằng đó là cặp kính rẻ tiền nên bạn không phải bận tâm.
B. Nói rằng có ai đó nhờ cô mua tặng bạn.
C. Kể cho bạn nghe một câu chuyện để bạn hiểu rằng bạn không phải là người được nhận quà mà chỉ là người chuyển tiếp món quà cho người khác.
D. Vì lời ngọt ngào, dễ thương của cô.
1.4. (0,5 điểm - M2) Việc cô thuyết phục bạn học sinh nhận kính của mình cho thấy cô là người thế nào?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………1.5. (0,5 điểm - M3) Qua câu chuyện trên, em học được điều gì ở các nhân vật?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………………………………...............................………………
Phần II. Luyện từ và câu
    2.1. Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT), đại từ (đt), kết từ (KT) trong các từ gạch chân sau: ( 0,5 điểm - Mức 1).
	Nhưng sợi dây đã cột chặt nó vào xà ngang.
.................................................................................................................................
   2.2. “Nghe bố con ông chủ nói vậy, Quạt Điện chạnh lòng tự ái. Nó định bước xuống giằng cái Quạt Cọ vứt đi.”
     Hai câu trên liên kết với nhau bằng cách: ( 0,5 điểm - Mức 1).  
A. Bằng cách lặp từ ngữ, đó là từ :.................................................
B. Bằng cách dùng từ ngữ nối, đó là từ:.........................................
C. Bằng từ ngữ thay thế, đó là từ:..................................................
D. Vừa dùng từ nối vừa dùng từ ngữ thay thế, đó là từ:.....................................
2.3 Điền từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau( 0,5 điểm - Mức 2). 
Trong câu “Buổi chiều, ngọn gió mát thổi nhẹ, hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái, khói bếp cùng với làn sương lam buổi chiều...”. Từ “ngọn” là từ ..................... và mang nghĩa ...................      	                                  
2.4. Xác định cấu tạo của câu ghép sau: ( 0,5 điểm - Mức 2).
Những cơn gió làm cho lá khô bay lả tả trên mặt đất, người đi đường vội vã hơn, ai cũng khoác thêm áo ấm.
.................................................................................................................................
2.5. ( 0,5 điểm - Mức 3).  Đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp kết từ Vì….nên…...nói về môi trường
Phần III : Tập làm văn
3.1. (1 điểm- Mức 3)  Viết kết bài mở rộng cho bài văn tả một cảnh đẹp quê hương em.
3.2. (4 điểm- Mức 3)  Viết đoạn văn  thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương.





TỰ CƯỜNG+H.THẮNG+Q.TIẾN
Đề số 01
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU
                                         RỪNG XUÂN
Trời xuân chỉ hơi xe lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như chiếc khăn voan vắt hờ hững trên sườn đồi. Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh, màu xanh với nhiều góc độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. Những rừng cây bụ bẫm còn đang ở màu nâu hồng chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một chút xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng. Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh ngọc thạch với những chùm hoa nhỏ li ti và trắng như những hạt mưa bay. Những chiếc lá ngoã non to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Tất cả những sắc non tơ ấy in trên nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già của những cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chúm bao…
Nhưng không phải chỉ có màu xanh mà thôi, giữa những đám lá sồi xanh, có những đám lá già còn rớt lại đỏ như những viên hồng ngọc. Lác đác trên nhiều cành, còn có những chiếc lá già đốm vàng, đốm đỏ, đốm tía, và kìa, ở tận cuối xa, những chùm lá lại vàng lên chói chang như những ngọn lửa thắp sáng cả một vùng. Nắng đậm dần lên chiếu qua các tầng lá đủ màu sắc rọi xuống tạo ra một vùng ánh sáng mờ tỏ chỗ lam, chỗ hồng, có chỗ nắng chiếu vào những hạt sương tóe lên những tia ngũ sắc ngời ngời như ta nhìn qua những ống kính vạn hoa.
Trong bầu ánh sáng huyền ảo ấy, hôm nay diễn ra một buổi hội của một số loài chim.
Câu 1.( M1 - 0,5đ) Bài văn tả cảnh gì?
A. Cảnh rừng vào mùa đông .            B. Cảnh rừng vào mùa xuân.
C. Cảnh rừng vào mùa thu .              D. Cảnh rừng vào mùa hạ.
Câu 2.( M1- 0,5đ) Trong bài, lá cây nào được so sánh với “ lụa xanh ngọc thạch”
	A. Lá sưa
	B. Lá ngón

	C. Lá sồi
	D. Lá cời


Câu 3.( M2 - 0,5đ) Vì sao tác giả lại nói: “ Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh”
A.Vì rừng mùa xuân rất đông vui.      B.Vì rừng mùa xuân cây cối đang đâm chồi, nảy lộc.
C. Vì rừng xuân có nhiều sắc xanh khác nhau.  D.Vì rừng mùa xuân rất nhiều âm thanh vui.
Câu 4. ( M2 – 0,5 đ) Nội dung chính của bài “Rừng xuân” là gì?
A. Miêu tả vẻ đẹp của rừng vào mùa thu với những chiếc lá vàng rơi
B. Tả cảnh rừng mùa đông vắng vẻ, lạnh lẽo
C. Kể về một chuyến tham quan rừng già của các bạn nhỏ
D. Ca ngợi vẻ đẹp tươi sáng, tràn đầy sức sống của rừng vào mùa xuân
Câu 5. ( M3 - 0,5đ) Em cảm nhận được những gì về cảnh đẹp của rừng xuân?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
2.1 (M1- 0,5 đ) Câu: Năm nay chị em tôi đã lớn cả, chúng tôi họp một buổi bàn kế hoạch tổ chức  sinh nhật cho bà.  Từ “bàn” trong câu trên thuộc từ loại là: 
	         A. Danh từ                   
	    B. Động từ                   
	  C. Tính từ                  
	D. Đại từ


2.2. (M1- 0,5 đ)  Câu nào có từ chân được dùng với nghĩa chuyển? 
A. Chú Nam có chân trong đội văn nghệ của xã.
B. Sau khi chạy chơi, chân em mỏi nhừ.
C. Chân bạn Nam dài nên chạy rất nhanh.
D. Bé bị trầy chân khi té ngã trong giờ ra chơi.
2.3. (M2- 0,5đ) Các câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào? 
 “Mới tuần trước cả cánh đồng còn tràn ngập một màu xanh. Thế mà giờ đây, nó như một biển vàng rực rỡ.”
A. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ (Từ thay thế là …………………….)
B. Liên kết bằng cách lặp từ ngữ (Từ lặp là ……………………………….)
C. Liên kết bằng từ ngữ nối (từ ngữ nối là …………………………………)
D. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ, bằng từ ngữ nối (từ nối:………, từ thay thế: ……………….)
2.4. (M2- 0,5đ) Xác định các vế của câu ghép và cho biết các vế câu ghép sau nối với nhau bằng cách nào. 
Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.       
Vế 1…………………………………………………………………………..
Vế 2…………………………………………………………………………..
2.5.  (M3- 0,5đ) Em hãy đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp kết từ nói về học tập. Gạch chân dưới cặp kết từ đó. 
……………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………
PHẦN 3: TLV
Đề số 01:Câu 1: Viết mở bài cho bài văn tả người thân trong gia đình em.
 Câu 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ em đã đọc, đã học.




Đề số 02  :
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU             ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN
Một cô gái vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.
Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: “Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? ”. Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. “Cháu hát hay quá!”. Một giọng nói vang lên: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ già nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. “Cụ già đó qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay”
- Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát hay lại là một người không có khả năng nghe?
Câu 1. Vì sao cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên? ( 0,5đ- Mức 1)
A. Vì cô bé không có bạn chơi cùng.       B. Vì cô bé bị loại ra khỏi dàn đồng ca.
C. Vì cô không có quần áo đẹp.             D. Vì cô bé luôn mặc bộ quần áo rộng cũ và bẩn.
Câu 2. Trong công viên, cô bé đã làm gì? ( 0,5đ- Mức 1)
A. Cô bé buồn tủi khóc một mình.    B. Cô bé đứng nói chuyện với cụ già.
C. Cô bé ngồi chơi một mình.          D. Cô bé hát cho mọi người nghe.
Câu 3. Tình tiết bất ngờ gây xúc động nhất trong câu chuyện là gì? ( 0,5đ- Mức 2)
A. Cô bé không hề biết cụ già vẫn lắng nghe và động viên cô bé hát.
B. Cụ già tốt bụng.               C. Cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
D. Cụ già vẫn lắng nghe và động viên cô hát lại là một người bị điếc, không có khả năng nghe.
Câu 4. Nội dung chính của bài là gì? ( 0,5đ- Mức 2)
A. Ca ngợi khả năng ca hát của bạn nhỏ.  B. Ca ngợi một con người có ý chí nỗ lực.
C. Khuyên chúng ta hãy trao đi yêu thương, động viên, khích lệ, ta sẽ giúp ai đó tự tin hơn, thậm chí khiến cuộc đời họ thay đổi
D. Ca ngợi cụ già biết lắng nghe, quan tâm người khác.
Câu 5. Qua câu chuyện trên em học được điều gì ở nhân vật cụ già ? (0,5đ- Mức 3)
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



PHẦN 2: LTVC
2.1. (M1- 0,5 đ) Dòng nào dưới đây chỉ toàn danh từ?
A. chạy, ăn, ngủ                       B. học sinh, ngôi nhà, cánh đồng
C. xanh, cao, nhỏ                      D. viết, vẽ, giặt
2.2. Trong câu nào dưới đây, từ mầm non được dùng với nghĩa gốc?
A. Bé đang học ở trường mầm non.
B. Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước.
C. Trên cành cây có những mầm non mới nhú.
D. Các em nhỏ là những mầm non của đất nước, cần được chăm sóc và giáo dục thật tốt.
2.3. (M2- 0,5đ) Các câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào?
“Cả cuộc đời đầy sóng gió nhưng Nguyễn Đình Chiểu không hề khuất phục. Ông mở trường dạy học, bốc thuốc cứu người, sáng tác văn chương.”
A. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ (Từ thay thế: …………………….)
B. Liên kết bằng cách lặp từ ngữ (Từ lặp:……………………………….)
C. Liên kết bằng từ ngữ nối (từ ngữ nối: …………………………………)
D. Liên kết bằng cách lặp từ ngữ, bằng từ ngữ nối (từ lặp:……, từ nối: ………………….)
2.4. (M2- 0,5đ) Điền kết từ thích hợp vào chỗ (…) trong câu ghép sau.
- ………….trời còn rét ………….mùa xuân đã đến gõ cửa mọi nhà.
2.5. (M3- 0,5 điểm) Thêm cặp từ hô ứng phù hợp để ghép hai câu đơn sau đây thành một câu ghép. Viết lại câu ghép tạo được.
- Mưa lớn. Nước sông dâng cao.
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
PHẦN 3: TLV 
Câu 1: Viết kết bài cho bài văn tả người thân trong gia đình em.
 Câu 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện em đã đọc, đã học để lại cho em ấn tượng .








Đề số 03      
PHẦN 1: ĐỌC HIẺU                 KỈ NIỆM MÙA HÈ
Tôi là một cô bé say mê diều. Nhà tôi ở gần bãi đất rộng, dốc - chỗ bọn con trai trong xóm chọn làm nơi thả diều. Chiều chiều, khi đã nấu cơm xong, tôi có thể đứng lặng hàng giờ để ngắm những cánh diều đủ loại, đủ màu sắc bay trên bầu trời xanh lộng gió.
Đây những chiếc diều bướm mảnh mai duyên dáng với gam màu đỏ, vàng rực rỡ. Kia những chiếc diều dơi, diều sáo,… trông mạnh mẽ chao liệng trên cao tựa như chạm vào mây.
Chiều nay cũng vậy, tôi tha thẩn xem bọn con trai trèo lên bãi đất dốc lấy đà chạy xuống dong diều lên cao, tay chúng giật dây mới điệu nghệ làm sao. Bỗng “bụp”, mắt tôi tối sẫm. Tôi giật mình vì cái diều hình mặt trăng khuyết của một em nhỏ va vào mặt. Cậu bé lắp bắp vẻ hối hận:   - Em…xin lỗi. Chị…chị có sao không?
Câu nói của nó không làm tôi dịu đi chút nào, tôi gắt:
- Mắt mũi nhìn đi đâu mà để diều va vào mặt người ta. Diều này…! Diều này…! - Vừa gắt, tôi vừa giằng mạnh chiếc diều hình mặt trăng của nó, định xé, khiến thằng bé bật khóc.
Bỗng tôi nghe có tiếng con gái:- Này, bạn!
Thì ra là một “đứa” con gái trạc tuổi tôi. Tôi lạnh lùng:
- Gì?
- Em bé chỉ không may làm rơi diều vào bạn mà sao bạn định phá đi niềm vui của nó thế.
Nhìn ánh mắt bạn, tôi bối rối cúi đầu. Tôi liền trả lại cho thằng bé cái diều, rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhưng tôi vẫn nghe tiếng bạn ấy nói với thằng bé:
- Thôi nín đi, nhà em ở đâu để chị dẫn em về.
Tôi ân hận nghĩ:
- Mình sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Câu 1:  (M1-0,5 điểm ) Nhân vật “tôi” trong câu chuyện say mê gì?
A. say mê đọc truyện                  B. say mê vẽ tranh
C. say mê diều                              D. say mê đá bóng
Câu 2: (M1-0,5 điểm ) Chuyện gì xảy ra với nhân vật “ tôi” khi cô đang xem dong diều?
A. Bị cái diều của một em nhỏ va vào mặt.   
B. Bị cái diều của một em nhỏ sà vào người.
C. Bị dây diều của một em nhỏ quấn vào người.
 D. Bị dây diều của một em nhỏ vướng vào mặt.
Câu 3:  Khi bị diều va vào mặt, cô bé đã cư xử như thế nào với em nhỏ chơi diều?
A. Gắt gỏng, giằng mạnh chiếc diều và xé tan.
B. Gắt gỏng, giằng mạnh chiếc diều và định xé.
C. Giằng mạnh chiếc diều và đánh cậu bé khóc.
D. Giằng mạnh chiếc diều và mắng mỏ cậu bé.
Câu 4: (M2-0,5 điểm)  Nghe bạn gái góp ý, thái độ của cô bé thế nào?
A. Xấu hổ thẹn thùng, xin lỗi về việc đã làm, dẫn em nhỏ về.
B. Bối rối ngượng ngùng, trả diều và dẫn em nhỏ về đến nhà.
C. Xấu hổ cúi đầu, trả em nhỏ cái diều, xin lỗi về việc đã làm.
D. Bối rối cúi đầu, trả em nhỏ cái diều, ân hận về việc đã làm.
Câu 5: (M3-0,5 điểm)  Em thích nhất nhân vật nào trong câu chuyện? Vì sao?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN 2: LTVC
2.1 ( M1- 0,5đ) Đại từ thay thế trong câu sau là:
Hoa mai có năm cánh. Đó cũng là đặc điểm của hoa đào.
A. hoa mai		B. hoa đào 		C. đó 		D. đặc điểm
2.2 ( M1- 0,5đ) Trong câu nào dưới đây, từ đầu mang nghĩa gốc?
A. Nhà em ở đầu xóm.
B. Bạn Nam đã đỗ đầu cuộc thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi.
C. Vì không biết trả lời thế nào nên nó cứ gãi đầu gãi tai.
D. Đầu con để ở đâu mà lại làm thế?
2.3 (M2- 0,5đ) Các câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào?
 “Nói về vẻ đẹp của ngôn ngữ, trươc hết phải nói đến vẻ đẹp của nhạc điệu. Nhạc điệu có vai trò rất lớn trong tác phẩm văn chương, nhất là trong thơ”
A. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ (Từ thay thế là …………………….)
B. Liên kết bằng cách lặp từ ngữ (Từ lặp là ……………………………….)
C. Liên kết bằng từ ngữ nối (từ ngữ nối là …………………………………)
D. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ, bằng từ ngữ nối (từ thay thế, nối là ………………….)
2.4 ( M2 - 0,5đ) Xác định CN, VN, TN của câu văn sau.
“ Gió thổi ào ào, lá cây rơi lả tả.”
………………………………………………………………………………………
2.5 ( M3 - 0,5đ) Thêm cặp từ hô ứng phù hợp để ghép hai câu đơn sau thành một câu ghép. Viết lại câu tạo được.
“Nước sông dâng lên cao. Sơn Tinh dùng phép nâng đồi núi lên cao.”
……………………………………………………………………………………
PHẦN 3: TLV:
Câu 1: Viết mở bài cho bài văn tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi em ở.
Câu 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc khiến em xúc động .

Đề số 04
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU    CHUYỆN VỀ MỘT CÀNH NHO
Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó.
Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Thật tội nghiệp! Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của các cành nho khác:
- Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi!
Cành nho do dự trước lời đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự giải quyết khó khăn một mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức…
Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. “Bạn đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão.” - Cành nho kia nói. Và cây nho bé nhỏ đã làm theo.
Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì.
Có những khó khăn chúng ta có thể vượt qua được bằng chính sức lực của mình. Nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng lòng gắn bó và chia sẻ với nhau như những cành nho nhỏ bé kia.”
Câu 1: Cành nho lớn lên là nhờ vào đâu?(M1- 0,5 điểm)
A. Nhờ vào chất dinh dưỡng từ đất.          B. Nhờ gió và những cơn mưa.
C. Nhờ con người chăm sóc.
D. Nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất.
Câu 2: Điều gì đã khiến cành nho nhỏ bé cảm thấy đuối sức? (M1 - 0,5 điểm)
A. Nắng gay gắt.      B. Bão lốc.       C. Hạn hán             D. Ngập lụt
Câu 3: Câu văn sau: "Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự giải quyết khó khăn một mình.” có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? ( M2 – 0,5 điểm)
	A. nhân hoá
	B. so sánh

	C. điệp từ
	D. so sánh và nhân hoá


Câu 4. Câu chuyện trên muốn nói với chúng ta điều gì? (M2 - 0,5 điểm)
A. Không quá tự tin khả năng của mình.
B. Cố gắng tự lực, con người sẽ gặt hái được những thành công đáng tự hào.
C. Mọi khó khăn nên tự giải quyết không nên nhờ vả.
D. Hãy biết mở lòng, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, bởi lẽ tình yêu thương và sự gắn bó chính là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Câu 5: Hành động của cành nho khác đã giúp đỡ cành nho nhỏ bé trong lúc khó khăn nói lên điều gì? ( M3-0,5 điểm)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
PHẦN 2: LTVC
2.1 (M1-0,5đ). Chọn đại từ thích hợp thay thế cho “vành khuyên” ở 2 câu sau để tránh lặp từ ngữ.
Đôi mắt vành khuyên vòng trắng long lanh. Vành khuyên lách mỏ vào tìm bắt sâu trong từng khe vỏ rách lướp tướp.
A. họ         	            B. thế    	                   C. Nó 			D.  chúng nó
2.2. (M1-0,5đ). Dòng nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa với từ “ tặng” 
A. Biếu, cho, dâng, hiến.                                     B. Biếu, cho, xin, dâng.           
C. Nhận, biếu, xin, cho.                                        D. Hiến, xin, cho, nhận
2.3. (M2-0,5đ). Câu “Tuổi thơ tôi gắn bó với ao làng từ những trưa hè nắng oi ả, tôi từng lội, bơi, tắm mát, đùa nghịch với trẻ con cùng làng hoặc cho trâu lội xuống ao khi chiều về.” có mấy vế:                     
 A. 2 vế	                           B. 3 vế	                C. 4 vế                           D.5 vế câu
2.4. (M2- 0,5đ) Đặt một câu ghép có sử dụng cặp từ hô ứng “ chưa…..đã”
	
	
2.5( M3 – 0,5đ). Thêm vế câu thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép:………………………………………………………, hoa giấy càng rực rỡ.
PHẦN 3; TLV
 Câu 1: Viết kết bài cho bài văn tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi em ở.
Câu 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương em.

Đề số 05
PHẦN 1:      ĐỌC HIỂU                 BÀN TAY THÂN ÁI
Đã gần 12 giờ đêm, cô y tá đưa một anh thanh niên có dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt đầy lo lắng đến bên giường của một cụ già bệnh nặng. Cô nhẹ nhàng cúi xuống người  bệnh và khẽ gọi: “ Cụ ơi, con trai cụ đã về rồi đây!” Ông lão cố gắng mở mắt, gương mặt già nua, bệnh tật như bừng lên cùng ánh mắt. Rồi ông lại mệt mỏi từ từ nhắm nghiền mắt lại, nhưng những nếp nhăn dường như giãn ra, gương mặt ông có vẻ thanh thản, mãn nguyện.
[bookmark: _Hlk184624008]Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh. Suốt đêm, anh không hề chợp mắt, anh vừa âu yếm bàn tay cụ vừa thì thầm những lời vỗ về, an ủi bên tai ông. Rạng sáng thì ông cụ qua đời. Các nhân viên y tế dến làm các thủ tục cần thiết. Cô y tá trực đêm qua cũng trở lại, cô đang chia buồn cùng anh lính trẻ thì anh chợt hỏi:
- Ông cụ là ai vậy chị?
Cô y tá sửng sốt:
- Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ?
- Không, ông ấy không phải là ba tôi - Chàng lính nhẹ nhàng đáp lại - Tôi chưa gặp ông cụ lần nào cả.
- Thế sao anh không nói cho tôi biết lúc tôi đưa anh đến gặp ông cụ?
- Tôi nghĩ là người ta đã nhầm giữa tôi và con trai cụ khi cấp giấy phép, có thể do tôi và anh ấy trùng tên. Ông cụ đang rất mong gặp con trai mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Khi đến bên cụ, tôi đã thấy ông đã yếu đến nỗi không thể nhận ra tôi không phải con trai ông. Tôi nghĩ ông rất cần có ai đó ở bên cạnh nên tôi quyết định ở lại.
Câu 1 (M1 - 0,5 điểm) Cô y tá đưa ai đến bên cạnh ông lão đang bị bệnh rất nặng?
A. Con trai ông.                                      B. Một anh lính trẻ.
C. Một chàng trai là bạn của cô.            D. Một chàng trai là con của ông
Câu 2. ( M1- 0,5 điểm). Điều gì làm cô y tá ngạc nhiên?
A. Cụ già qua đời.                   B. Cậu thanh niên đã ngồi bên cụ già suốt đêm.
C. Cậu thanh niên không phải là con cụ già.
D. Cụ già và cậu thanh niên chỉ là họ hàng của nhau.
Câu 3. (M2- 0,5 điểm) Vì sao anh lính trẻ đã suốt đêm ngồi bên ông lão, an ủi ông?
A. Vì anh nghĩ ông đang rất cần có ai đó ở bên cạnh mình vào lúc ấy.
B. Vì bác sĩ và cô y tá yêu cầu anh làm như vậy.
C. Vì anh nhầm tưởng đấy là cha mình, anh muốn ở bên cha những giây phút cuối.
D. Tất cả các ý trên
Câu 4. (M2- 0,5 điểm) Nội dung của bài đọc là  gì?
A. Anh lính là người vô cảm.        B. Anh lính là người biết yêu thương người già.
C. Anh lính là người có trách nhiệm.
D. Anh lính là người nhân ái, giàu lòng thương người, biết đồng cảm với  người khác
Câu 5. (M3 – 0,5 điểm) Qua những việc làm của anh lính, em học tập đươc điều gì?
……………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..……………………
PHẦN 2: TLVC
2.1. (M1- 0,5 đ) Đại từ trong câu “Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo bởi vì mặt nó luôn bị chính nó bôi bẩn” ? 
A. Tôi, em gái.                                            B. Tôi, nó.	
C. Tôi, Kiều Phương.                                  D. Nó, Mèo, Kiều Phương.
2.2. (M1- 0,5 đ)): Trong các câu sau câu nào từ lưỡi được dùng với nghĩa gốc?
A. Lưỡi dao này rất sắc, cẩn thận kẻo bị đứt tay.
B. Lưỡi rìu vung lên chỉ ba nhát là cái cây đã đổ ầm xuống đất.
C. Khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, đánh răng xong đừng quên vệ sinh lưỡi.
D. Bất thình lình một lưỡi gươm chĩa  ngay về phía anh ấy.
2.3. (M2- 0,5đ) Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? Nêu rõ cách liên kết trong hai câu văn đó.
“Tôi giật mình vì cái diều hình mặt trăng khuyết của một em nhỏ va vào mặt. Cậu bé lắp bắp vẻ hối hận.”
A. Liên kết bằng cách lặp từ (từ ngữ lặp:………)
B. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ (Từ thay thế là………………………..)
C. Liên kết bằng từ ngữ nối (Từ nối là………………………)
D. Liên kết bằng cách lặp từ và bằng từ ngữ nối (Từ lặp, nối là……………)
2.4. (M2- 0,5đ) Thêm vế câu vào chỗ chấm để tạo thành một câu ghép.
- Mùa xuân về…………………………………………………………………………….…
- Mặt trời mọc…………………………………….…………………………………..……
2.5. (M3- 0,5đ) Xác định TN, CN, VN trong câu sau và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép.
Vào tháng ba, tháng tư, sáng nắng, chiều mưa.
	
	
PHẦN 3: TLV
Câu 1: Viết mở bài gián tiếp cho bài văn tả một người mà em yêu quý.
Câu 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một về một buổi hoạt động ngoại khóa của trường em.

Đề số 06
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU                 CON ĐƯỜNG
Tôi là một con đường, một con đường nhỏ thôi, nhưng cũng khá lớn tuổi rồi. Hàng ngày đi qua tôi là bao nhiêu con người với biết bao bước chân khác nhau. Tôi ôm ấp những bước chân ấy trong lòng đầy yêu mến!
Tôi có một thú vui, đó là mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng chân của các bác trong hội người cao tuổi, vừa đi bộ tập thể dục, vừa chuyện trò rôm rả, vui vẻ mà tình cảm biết bao. Lúc đó tôi thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu, tôi khẽ vươn vai, lấy sức để chuẩn bị tinh thần giữ an toàn cho mọi người tới giờ đi học, đi làm. Vì đó luôn là thời khắc căng thẳng nhất trong một ngày của tôi.
Mỗi buổi chiều về, tiếng người đi chợ gọi nhau, những bước chân vui đầy no ấm, đi qua tôi, cho tôi những cảm xúc thật ấm lòng.
Buổi tối, đám trẻ đùa nhau tung tăng chạy nhảy, tôi say mê ngắm những thiên thần bé nhỏ, và lắng nghe từng bước chân để kịp nâng đỡ mỗi khi có thiên thần nhỏ nào bị ngã. Những lúc đó tôi thấy mình trẻ lại vì những niềm vui. Tôi thấy tuổi già của mình vẫn còn có ích.
Còn bây giờ đêm đã về khuya. Các anh chị công nhân dọn dẹp, quét đi bụi bẩn, lá rụng và tôi trở nên sạch sẽ, thoáng mát. Tôi vươn vai ngáp dài. Chắc cũng phải ngủ một chút cho một ngày mới đầy vui vẻ sắp bắt đầu. Sáng mai, tôi sẽ lại được sống một ngày ngập tràn tình yêu và hạnh phúc!
Câu 1: (M1 - 0,5 điểm)  Nhân vật xưng tôi trong bài là ai?
A. Một bác đi tập thể dục buổi sáng.               B. Một con đường.
C. Một cô công nhân quét dọn vệ sinh.           D. Một bạn học sinh
Câu 2: (M1- 0,5 điểm) Thời gian nào con đường thấy thư thái, dễ chịu?
A. Buổi sáng          B. Buổi trưa          C. Buổi chiều.            D. Buổi tối.
Câu 3: (M2 - 0,5 điểm) Bài văn viết theo trình tự thời gian nào?
A. Từ sáng đến trưa.                              B. Từ sáng đến chiều.
C. Từ sáng đến tối.                                D. Từ sáng đến đêm khuya.
Câu 4: (M2 - 0,5 điểm) Nội dung của bài đọc là gì?
A. Miêu tả vẻ đẹp của con đường.
B. Miêu tả cảnh đẹp của hai bên đường.
C. Nói về một ngày của con đường, có rất nhiều ý nghĩa và niềm vui.
D. Miêu tả vẻ đẹp của những người đi trên đường.
Câu 5: (M3- 0,5 điểm). Nếu em là con đường, em muốn nói gì với các bạn nhỏ khi đi trên con đường đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................PHẦN 2: LTVC
2.1. (M1- 0,5 đ) Đại từ in đậm trong câu dưới đây dùng để làm gì?
“Rồi chúng tôi như bị lạc vào một thế giới ve sầu và cò, vạc…”
A. Được dùng để xưng hô.                                     B. Được dùng để hỏi.
C. Được dùng để thay thế.                                     D. Được dùng để chỉ số lượng.
2.2. (M1- 0,5 đ)  Trong các câu sau,câu nào có từ “mắt” được dùng theo nghĩa gốc? 
A. Những quả na trong vườn đã mở mắt 
B. Em bé có đôi mắt rất đẹp
C. Anh ấy bị ngã sưng mắt cá chân.
D. Những con cá bị mắc vào mắt lưới
2.3. (M2- 0,5đ) Hai câu dưới đây được liên kết với nhau bằng những cách nào? 
“Nhạc điệu góp phần rất quan trọng để tạo ra giọng văn, giọng thơ của bài tập đọc. Nhưng nói đến vẻ đẹp của ngôn ngữ văn chương thì nổi bật, đặc sắc nhất vẫn là vẻ đẹp của từ."
A. Liên kết câu bằng từ ngữ nối ( Từ ngữ nối là …………………)
B. Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế (Từ thay thế ……………………….)
C. Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế và từ ngữ nối. (Từ thay thế ………………… Từ ngữ nối là …………………………..)
D. Liên kết câu bằng cách lặp lại từ ngữ (Từ lặp lại là …………………)
2.4. (M2- 0,5đ)  Thêm kết từ thích hợp điền vào chỗ (…) để hoàn thiện câu ghép. 
Chim chích bông là loài chim bé nhỏ…………..nó lại là loài chim có ích đối với nhà nông.
2.5. (M3- 0,5đ) Em hãy đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp kết để nói về môi trường. Gạch chân dưới cặp kết từ đó. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 3: TLV
Câu 1: Viết kết bài mở rộng cho bài văn tả một người mà em yêu quý.
 Câu 2: Viết đoạn văn giới thiệu về một nhân vật lịch sử mà em biết.

ĐH+BH+T.THANH
 ĐỀ 1    
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU                          CHIM HỌA MI HÓT
Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.
Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.
Hót một lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không tên không tuổi ấy từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong bóng đêm dày.
Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm. Nó kéo dài cổ ra mà hót, tựa hồ nó muốn các bạn xa gần đâu đó lắng nghe. Hót xong, nó xù lông rũ hết những giọt sương rồi nhanh nhẹn chuyền từ bụi nọ sang bụi kia, tìm vài con sâu ăn lót dạ, đoạn vỗ cánh bay vút đi.              
 Câu 1: (0,5 điểm- M1) Con chim họa mi từ đâu bay đến?
A. Từ phương Bắc.                            B. Từ phương Nam.
C. Từ trên rừng.                                D. Không rõ từ phương nào.                         
Câu 2: (0,5 điểm-M1) Những buổi chiều, tiếng hót của chim họa mi như thế nào?
A. Trong trẻo, réo rắt.                       B. Êm đềm, rộn rã.
C. Lảnh lót, ngân nga.                       D. Buồn bã, nỉ non.           
Câu 3: (0,5 điểm-M2)  Nội dung chính của bài văn trên là gì?
A. Miêu tả cách ngủ của chim họa mi.
B. Miêu tả giọng hót tuyệt vời của chim họa mi.
C. Miêu tả ngoại hình của chim họa mi.
D. Miêu tả cuộc sống của chú chim họa mi.
Câu 4: (0,5 điểm-M2)  Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả chim họa mi trong câu: “Hót một lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không tên không tuổi ấy từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong bóng đêm dày.”
A.So sánh.                            B.Điệp từ, điệp ngữ
C.Nhân hóa                           D.So sánh và nhân hóa.
Câu 5: (0,5 điểm-M3)  Em hãy miêu tả lại cách ngủ của chim họa mi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
Câu 1(0,5đ – M1): Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “cảm động”?
 A. cảm tình            B. cảm xúc    C. mến thương                        D. xúc động
Câu 2(0,5đ – M1): Dòng nào dưới đây gồm các danh từ?
A.Cánh đồng, vui chơi, yêu thương      B.Niềm vui, tình thương, cánh đồng
C.Đáng yêu, cánh đồng, tình thương    D.Vui đùa, niềm vui, cánh đồng
Câu 3 :Hai câu văn sau đây được liên kết với nhau bằng cách nào?
“Lúc đó tôi thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu, tôi khẽ vươn vai, lấy sức để chuẩn bị tinh thần giữ an toàn cho mọi người tới giờ đi học, đi làm. Vì đó luôn là thời khắc căng thẳng nhất trong một ngày của tôi”
A.Lặp từ                                              B. Thay thế từ ngữ      
 C .Dùng từ ngữ nối                      D. Lặp từ và dùng từ ngữ nối
Câu 4. (0,5đ-M2): Điền cặp kết từ thích hợp vào chỗ chấm:
	…………..……. bão to………..……..cây không bị đổ.
Câu 5. (0,5đ - M3) Đặt câu ghép có sử dụng cặp kết từ chỉ nguyên nhân – kết quả nói về tình hình học tập của em và xác định chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong câu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PHẦN 3: TLV                         
Câu 1. ( M2- 1 điểm): Viết mở bài cho bài văn tả một người thân của em.
Câu 2 .Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện em đã đọc, đã nghe.

ĐỀ 2
PHẦN 1: đọc hiểu                       CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.
Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,… như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự do đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin: “Bay đi diều ơi! Bay đi!” Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi.
Câu 1: (0,5 điểm-M1) Đám trẻ mục đồng thả diều ở đâu?
A. Trên bãi thả       B. Ngoài đồng           C. Sân bóng         D. Sườn đê
Câu 2. (0,5 điểm-M1) Chi tiết nào trong bài miêu tả niềm vui thích được thả diều của bọn trẻ một cách mạnh mẽ nhất?
A. Chúng tôi hò hét nhau thả diều thi           B. Chúng tôi vui sướng đến phát dại
C. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng               D. Bay đi diều ơi! Bay đi
Câu 3. (0,5 điểm-M2) Để gợi tả vẻ đẹp bầu trời đêm trong câu: “Bầu trời tự do đẹp như một thảm nhung khổng lồ” tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. Điệp từ	    B. So sánh	C. Nhân hóa	      D. So sánh và nhân hóa
  Câu 4: (0,5 điểm-M2) Em hãy chọn đáp án nêu ý nghĩa của bài đọc trên?
A. Cánh diều mang theo những ước vọng xa xăm, được đặt chân tới những vùng đất mới mẻ của đám trẻ mục đồng.
B. Cánh diều chất chứa những suy tư và nỗi buồn của đám trẻ mục đồng già dặn trước tuổi.
C. Niềm vui sướng và những khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho đám trẻ mục đồng khi các em lắng nghe tiếng sáo diều, ngắm những cánh diều lơ lửng trên tầng mây.
D. Nỗi băn khoăn, lo lắng về cuộc sống mưu sinh của đám trẻ mục đồng mỗi khi nhìn cánh diều tuổi thơ.
Câu 5. (0,5 điểm-M3) Em hiểu thế nào về ý nghĩa của câu văn: “Tuổi thơ tôi được nâng lên từ những cánh diều.”
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
2.1. Từ nào dưới đây là động từ? (0,5 điểm-Mức 1)
[bookmark: _Hlk101420177]A. dịu dàng            B. ghi chép               C. niềm vui                     D. dòng sông
2.2. Các từ: “chăm chút, chăm lo, chăm sóc’’ có quan hệ với nhau về nghĩa như thế nào? (0,5 điểm -  Mức 2)
A. Từ đồng âm      B. Từ trái nghĩa       C. Từ đồng nghĩa       D. Từ nhiều nghĩa
2.3. Từ chạy trong câu nào mang nghĩa gốc? (0,5 điểm-Mức 2)
A. Tết đến, hàng bán rất chạy.            B. Nhà nghèo, bác phải chạy ăn từng bữa.
C. Lớp chúng ta tổ chức thi chạy.        D. Đồng hồ chạy rất đúng giờ.
2.4. Điền vế câu còn thiếu để tạo thành câu ghép.  ( 1 điểm - Mức 1)
a) Mặt trời chưa lên, ................................................
b) Mình đã nhiều lần khuyên mà ............................................................
PHẦN 3:TLV
 Câu 1 ( M2- 1 điểm): Viết kết bài cho bài văn tả một người bạn của em.
Câu 2 ( M3- 4 điểm): Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một hoạt động vì cộng đồng của các chú bộ đội.


ĐỀ 3
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU                    HOA HỒNG TẶNG MẸ
Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-mét. Vừa bước ra khỏi ô tô, anh thấy một cô bé đầm đìa nước mắt đang lặng lẽ khóc bên vỉa hè. Anh đến gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở:
- Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhưng cháu chỉ có 75 xu mà giá một bông hồng những 2 đô la. Người đàn ông mỉm cười:
- Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông. Người đàn ông cẩn thận chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hồng gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn, rồi chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới đắp. Cô bé chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ. Ngay sau đó, người đàn ông vội vã quay lại cửa hàng hoa. Anh huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hồng thật đẹp. Anh lái xe một mạch về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa.
Câu 1. (M 1 - 0,5 điểm)  Câu chuyện kể về lời nói, suy nghĩ, hành động của những nhân vật nào?
A. Người đàn ông, cô bé.B. Người đàn ông, mẹ của ông ta, cô bé.
C. Người đàn ông, cô bé và mẹ của cô.
D. Người đàn ông, mẹ của ông ta.
Câu 2. (M1 - 0,5 điểm)  Vì sao cô bé khóc?
A. Vì mẹ cô bé đã mất.         B. Vì cô bé không có đủ tiền mua hoa tặng mẹ.
C. Vì không có ai đi cùng.     D. Vì cô bé bị người đàn ông mắng.
Câu 3. (M2 - 0,5 điểm)   Người đàn ông đã làm gì giúp cô bé?
A. Mua cho cô một bông hồng để cô tặng mẹ.
B. Chở cô bé đến chỗ cô sẽ tặng hoa cho mẹ.
C. Cho cô bé mượn tiền để mua hoa.
D. Cả hai ý A và B
Câu 4. (M2 - 0,5 điểm) Ý nghĩa chính của câu chuyện "Hoa hồng tặng mẹ" là gì?
A. Phê phán những người vô tâm với mẹ
B. Đề cao việc mua hoa thật đẹp để tặng mẹ
C. Khuyên con người sống thực tế hơn
D. Nhắn nhủ hãy trân trọng và yêu thương mẹ khi còn có thể
Câu 5. (M3 - 0,5 điểm)   Em hãy nêu nhận xét về nhân vật cô bé trong truyện “Hoa hồng tặng mẹ” qua hình ảnh, cách sử dụng từ ngữ và tình cảm của tác giả dành cho nhân vật này.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
PHẦN 2: LTVC
2.1. (M1 - 0,5đ). Từ nào dưới đây là động từ? 
A. Hiền lành             B. đánh đập               C. thướt tha           D. dòng sông
2.2. (M1-0,5đ). Từ “mắt” nào trong mỗi câu dưới đây mang nghĩa chuyển? 
A. Cô giáo tặng tôi một đôi mắt kính.     B. Em bé có đôi mắt to tròn, long lanh.
C. Mắt của chú mèo tròn như hai hòn bi ve.  D. Mắt bà em đã mờ lắm rồi!	
2.3. (M2-0,5đ). Chủ ngữ trong câu văn sau là :
Mùa đông, thời tiết khắc nghiệt khiến chim mất nhiều năng lượng để giữ ấm.
A. thời tiết                      B. thời tiết khắc nghiệt               C. Chim
D. thời tiết khắc nghiệt khiến chim mất nhiều năng lượng
2.4. (M2-0,5đ). Điền vế câu thích hợp vào chỗ trống để tạo câu ghép:
       Nhờ mưa thuận gió hòa .…….………………………………………….
2.5. (M3-0,5đ). Đặt 1 câu ghép nêu ý kiến của em về việc bảo vệ môi trường
……………………………………………………………………………………
PHẦN 3: TLV
Câu 1 ( M2- 1 điểm): Viết mở bài cho bài văn tả một người mà em yêu quý.
Câu 2 ( M3- 4 điểm): Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một hoạt động mà em ấn tượng ( hoạt động gói bánh chưng hoặc hoạt động ngoại khóa ở trường em)

ĐỀ 4
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU               GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA  
Câu 1: (M 1 - 0,5 điểm)  Vì sao sáng nay mọi người đều mặc thêm áo ấm?
A. Vì gió mùa đông bắc về, trời trở lạnh	        B. Vì trời có nắng nhẹ	
C. Vì sắp đến Tết nên ai cũng mặc đồ đẹp    D. Vì Sơn rủ mọi người mặc áo giống nhau
Câu 2: (M 1 - 0,5 điểm)  Vì sao Hiên mặc áo cũ và run rẩy trong giá lạnh?
A. Vì Hiên thích mặc áo cũ hơn áo mới		C. Vì nhà Hiên nghèo, không có áo ấm để mặc
B. Vì Hiên không cảm thấy lạnh			D. Vì Hiên vừa mới chạy nhảy nên nóng
Câu 3: (M 2 - 0,5 điểm)  Hành động của Sơn khi tặng áo cho Hiên thể hiện điều gì? 
A. Sơn muốn khoe áo mới với Hiên	B. Sơn nghe lời mẹ nên đem áo cho Hiên
C. Sơn muốn mẹ mua cho mình áo mới khác	D. Sơn thương bạn và muốn giúp đỡ bạn 
Câu 4: (M 2 - 0,5 điểm)  Nội dung chính của truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” là gì?
A. Kể về những cơn gió đầu mùa đông đến.
B. Miêu tả cảnh vui chơi của trẻ em ngày đầu mùa lạnh.
C. Ca ngợi tấm lòng nhân ái, biết chia sẻ với người khác trong hoàn cảnh khó khăn.
D. Phê phán sự thờ ơ của người lớn với trẻ em nghèo.
Câu 5: (M 3 - 0,5 điểm)  Em hãy nêu cảm nhận của em về nhân vật Sơn trong truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
 PHẦN 2: LTVC
2.1. (M1 - 0,5đ). Từ chạy trong câu nào mang nghĩa gốc? (0,5 điểm-Mức 1)
A. Tết đến, hàng bán rất chạy.          B. Nhà nghèo, bác phải chạy ăn từng bữa.
C. Lớp chúng ta tổ chức thi chạy.         D. Đồng hồ chạy rất đúng giờ..
[bookmark: _Hlk101420251]2.2. (M1-0,5đ).  Từ nào dưới đây là động từ? (0,5 điểm-Mức 1)
A. dịu dàng               B. ghi chép                    C. niềm vui                D. dòng sông
2.3. (M2 - 0,5đ).  Hai câu: “Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. Lại có lúc Bé thích làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông ngoại, làm phóng viên cho báo Nhi đồng” được liên kết với nhau bằng cách nào? 
  A. Thay thế từ ngữ.                                         B. Lặp từ ngữ.          
 C. Bằng từ ngữ nối.                                          D. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ.
2.4. (M2 - 0,5đ).  Xác định TN, CN, VN trong câu sau
Trên sân trường, trong giờ ra chơi, học sinh lớp 5A nô đùa vui vẻ
……………………………………………………………………………………
2.5. (M3 - 0,5đ).  Để thể hiện mối quan hệ  nguyên nhân – kết quả giữa 2 vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng cặp kết từ nào?...................................
 Đặt 1 câu ghép để thể hiện mối quan hệ đó……………………………
…………………………………………………………………………………
PHẦN 3: TLV
Câu 1 ( M2- 1 điểm): Viết mở bài cho bài văn tả một cảnh đẹp của quê hương em.
Câu 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một hoạt động ngoại khóa mà em ấn tượng.
 
Đề 5
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU                     CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA
Có hai hạt lúa nọ được người chủ chọn làm hạt giống cho mùa sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, to khoẻ và chắc mẩy.
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo xuống cánh đồng. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì nên nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
Câu 1(0,5 điểm - Mức 1): Hai hạt lúa trong bài có đặc điểm gì?
A. Tốt, xinh đẹp, vàng óng.         B. Vàng óng, trĩu hạt, chắc mẩy.
C. Tốt, to khỏe và chắc mẩy.         D. Vàng óng, to khỏe và trĩu hạt.
Câu 2 (0,5 điểm - Mức 1): Hạt lúa thứ hai mong muốn điều gì?
A. Giữ lại tất cả các chất dinh dưỡng trong lớp vỏ dày của nó.
B. Nó không muốn làm bạn với hạt lúa thứ nhất.
C. Nó muốn thân mình nó nát tan trong đất.
D. Mong được ông chủ đem gieo xuống đất.
Câu 3. Dòng nào dưới đây nêu đúng kết cục của hai hạt lúa?
A. Hạt thứ nhất nằm lâu ở góc nhà, bị chuột ăn mất; hạt thứ hai bị tan biến vào đất, không còn gì.
B. Hạt thứ nhất héo khô, chết dần vì thiếu nước, ánh sáng; hạt thứ hai thành cây lúa óng vàng, trĩu hạt.
C. Hạt thứ nhất trở thành cây lúa xanh tốt, khỏe mạnh; hạt thứ hai chết dần vì hạn hán, thiếu nước.
D. Cả hai hạt lúa đều phát triển tốt.
Câu 4 (0,5 điểm - Mức 2): Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì?
A. Phải can đảm, dám đương đầu với khó khăn thử thách thì sẽ thành công.
B. Muốn sống bình yên thì không nên đối mặt với khó khăn, thử thách.
C. Phải biết lượng sức mình, mọi chuyện tự nó sẽ đến.
D. Xem mọi người thế nào mình làm theo như vậy. 
Câu 5 (0,5 điểm - Mức 3): Em có nhận xét gì về tính cách của hai hạt lúa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
2.1.(M1 - 0,5đ). Từ in đậm trong dòng nào dưới đây được dùng theo nghĩa gốc? 
A. Những chú chim én bay là là mặt đất rất dạn hơi người…
B. Hoàng hôn nhuộm ráng cam đỏ rực biển chiều.
C. Những ngọn đèn biển chong mình thao thức.
D. Có dải mây trời vắt ngang để minh chứng rằng sông núi nước Nam.
2.2.  (M1-0,5đ).  Các từ: “chăm chút, chăm lo, chăm sóc’’ có quan hệ với nhau về nghĩa như thế nào? 
A. Từ đồng âm                                          B. Từ trái nghĩa                 
C. Từ đồng nghĩa                                       D. Từ đa nghĩa 
2.3. (M2-0,5đ). Có bao nhiêu danh từ trong đoạn thơ dưới đây
        “Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể
          Núi dựng cheo leo, hồ lặng im”
A. 2 danh từ         B. 3 danh từ           C. 4 danh từ                D. 5 danh từ
2.4.  (M2-0,5đ) Các vế trong câu ghép “ Trong tán lá mấy cây sung, chích choè huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ.” được nối với nhau bằng cách?    
 	Hãy viết câu trả lời của em: ………………………………………………
2.5.  (M3-0,5đ) Viết 1 câu ghép có sử dụng  cặp kết từ và nêu rõ chúng biểu thị quan hệ gì? 
……………………………………………………………………………………
PHẦN 3: TLV
Câu 1 ( M2- 1 điểm): Viết kết bài cho bài văn tả một cảnh đẹp mà em yêu thích.
 Câu 2 ( M3- 4 điểm): Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài th
Đề 6
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU                      LÀNG GỐM CỔ
Trong một lần theo thầy cô tham gia lớp ngoại khoá về nghề làm gốm, em được đặt chân đến làng gốm sứ Bát Tràng. 
Ngôi làng nằm ở ngoại thành Thủ đô Hà Nội, chúng em đi xe khoảng một giờ là tới. Nơi đây còn lưu giữ những mô hình lò gốm từ thời xưa. Ngày ngày, các nghệ nhân làm gốm vẫn miệt mài bên chiếc bàn xoay và lò nung của mình. Em được nghệ nhân dạy làm chiếc cốc gốm đơn giản. Đầu tiên, cô đưa cho em một khối đất bùn, một xô nước và khay dụng cụ. Sau đó, cô hướng dẫn em đặt khối đất bùn lên bàn xoay, tạo thành hình chiếc cốc nhỏ xinh xắn. 
Loay hoay mãi, chiếc cốc be bé của em mới xong, cô đem nó đi sấy khô và nói em có thể vẽ bất cứ thứ gì em thích. Em đã vẽ và tô một chùm nho xanh lên đó. Sau thời gian chờ các cô chú hoàn tất các công đoạn như nung, phủ bóng, tạo màu thì sản phẩm của em đã hoàn thành. Một chiếc cốc thật đẹp! 
Em đã tặng chiếc cốc cho ba và ba rất thích nó. Nhớ lại buổi ngoại khoá hôm đó, em càng thấy nể phục sự sáng tạo nghệ thuật vô tận của các nghệ nhân. Họ đã tạo ra biết bao sản phẩm gốm sứ đẹp. 
Câu 1 (0,5 điểm  - Mức 1): Lớp học ngoại khóa của bạn nhỏ được diễn ra ở đâu? 
A. Ở làng gốm sứ Bát Tràng.                    B. Ở một lớp học gốm sứ. 
C. Ở một ngôi làng ngoại ô Thủ đô.          D. Ở một ngôi làng cổ.
Câu 2 (0,5 điểm- Mức 1): Ở làng nghề, bạn nhỏ được các nghệ nhân dạy làm gì?
A. Chiếc bát        B. Chiếc cốc          C. Chiếc thìa              D. Chiếc thau
Câu 3 Theo bài đọc, để tạo ra chiếc cốc thì cần trải qua những công đoạn nào? 
A. Đặt khối đất bùn lên bàn xoay, rồi tạo thành hình chiếc cốc.
B. Mang chiếc cốc vừa nặn đi sấy khô, rồi vẽ trang trí cho chiếc cốc. 
C. Nung, phủ bóng và tạo màu cho chiếc cốc. 
D. Tất cả đáp án trên. 
Câu 4 (0,5 điểm- M2): Nội dung chính của bài đọc là:
A. Kể về chuyến đi trải nghiệm đầy ấn tượng ở làng gốm Bát Tràng của bạn nhỏ.
B. Miêu tả làng gốm với nhiều sản phẩm gốm đẹp.
C. Tả cô nghệ nhân làm gốm rất khéo.
D. Kể bạn và ba được đến làng gốm Bát Tràng tham quan.
Câu 5 (0,5 điểm- M3): Theo em bạn nhỏ có cảm nhận gì trong buổi ngoại khóa ở làng gốm sứ Bát Tràng? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: LTVC
Phần II. Luyện từ và câu (2,5 điểm): 
2.1. Trong câu “Trong vườn ,cây cối thưa thớt. Từ “thưa thớt” thuộc từ loại nào? 
A. Danh từ             B. Động từ              C. Tính từ            D. Cả 3 đáp án A, B, C đều sai
2.2. Trong các câu sau,câu nào có từ “ăn” được dùng theo nghĩa gốc? 
A.Chúng tôi là những người làm công ăn lương.       B. Em bị nước ăn chân. 
C.Tàu vào cảng ăn than.                                             D. Cả nhà tôi đang ăn cơm.

2.3. (M2 - 0,5đ). Câu nào sau đây là câu ghép?  
A. Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích những tranh lợn, gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tranh tố nữ của làng Hồ.
B. Khi thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt.
C. Tôi đã cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng quan tâm, chăm sóc của cô.
D. Tuy bạn Giang có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn ấy vẫn luôn học giỏi.
2.4. (M2 - 0,5đ). Các câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào? 
	Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!
A. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ     B. Liên kết bằng cách lặp từ
C. Liên kết bằng từ ngữ nối    	    D. Liên kết bằng cách lặp từ, bằng từ ngữ nối
2.5. (M3 - 0,5đ). Đặt một câu ghép có các vế câu nối với nhau bằng cặp từ hô ứng nói về một loài hoa.
…………………………………………………………………………………
PHẦN 3: TLV
Câu 1 ( M2- 1đ): Viết mở bài cho bài văn tả một cảnh đẹp thiên nhiên nơi em ở.
Câu 2:Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong cuốn sách mà em đã học hoặc được đọc.














